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1
ĐTV

T

C

Đ
22 20211JC5138001 1 4 25

Kỹ thuật truyền thông 

không dây
2 online Bùi Như Phong

2
ĐTV

T

C

Đ
22 20211JC5138001 2 4 25

Kỹ thuật truyền thông 

không dây
2 online Bùi Như Phong

3
ĐTV

T

C

Đ
22 20211JC5138001 3 4 25

Kỹ thuật truyền thông 

không dây
1 online Bùi Như Phong

4
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803173001 1 2

Lọc thích nghi và tối 

ưu
1 online Đinh Thị Kim Phượng

5
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803173001 2 2

Lọc thích nghi và tối 

ưu
2 online Đinh Thị Kim Phượng

6
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025001 1 3 25 Mạng máy tính - TT 2 Online Bùi Thị Thu Hiền

https://meet.google.com/adt-

ytqq-srk

7
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025003 1 2 35 Mạng máy tính - TT 2 Online Bùi Thị Thu Hiền

https://meet.google.com/adt-

ytqq-srk

8
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025004 3 3 25 Mạng máy tính - TT 1 Online Bùi Thị Thu Hiền

https://meet.google.com/adt-

ytqq-srk

9
ĐTV

T

Đ

H
14 20211FE6025003 2 2 35 Mạng máy tính - TT 1 Online Bùi Thị Thu Hiền

https://meet.google.com/adt-

ytqq-srk

10
ĐTV

T

Đ

H
13 202110803129002 1 1 Thông tin di động 1 Online 2 online Lê Việt Tiến

1 20211FE603910 01 1 25
TH PLC và mạng 

TTCN
1 online Hà Thị Kim Duyên

Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

2 20211FE603911 01 1 25
TH PLC và mạng 

TTCN
2 online Hà Thị Kim Duyên

Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

3 20211FE6039014 01 1 25
TH PLC và mạng 

TTCN
1 online Bùi Thị Thu Hà

Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

4 20211FE603915 01 1 25
TH PLC và mạng 

TTCN
2 online Bùi Thị Thu Hà

Link zoom trên trang 

dhcnhn.vn

1
ĐTM

T

Đ

H
14 20211FE6044002 1 3 22

Vi xử lý và Cấu trúc 

máy tính
1 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

2
ĐTM

T

Đ

H
14 20211FE6044001 3 3 24

Vi xử lý và Cấu trúc 

máy tính
3 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

3
ĐTM

T

Đ

H
14 20211FE6044002 2 3 23

Vi xử lý và Cấu trúc 

máy tính
3 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

4
ĐTM

T

Đ

H
14 20211FE6044002 3 3 23

Vi xử lý và Cấu trúc 

máy tính
3 Online Vũ Trung Kiên

https://meet.google.com/pt

q-htxx-zyc

5
ĐTM

T

Đ

H
14 2.02111E+14 2 3 25 Kỹ thuật vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

6
ĐTM

T

Đ

H
14 2.02111E+14 2 3 25 Kỹ thuật vi điều khiển 2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH
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https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09


7
ĐTM

T

Đ

H
13 20211FE6028009 1 2 25

Ngôn ngữ mô tả phần 

cứng
2 Online Nguyễn Anh Dũng

https://zoom.us/j/39019293

06?pwd=TmhYTWxvVnBH

8
ĐTM

T

Đ

H
14 20211FE6044005 3 3 23

Vi xử lý và cấu trúc 

máy tính
1 Online Phạm Văn Chiến Link zoom trên dhcnhn.vn

9
ĐTM

T

Đ

H
13 202110803146003 1 3 27 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

10
ĐTM

T

Đ

H
13 202110803146003 2 3 19 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

11
ĐTM

T

Đ

H
13 202110803146003 3 3 28 Hệ thống nhúng 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

12
ĐTM

T

Đ

H
13 202110803146004 1 2 24 Hệ thống nhúng 1 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

13
ĐTM

T

Đ

H
13 202110803146004 2 2 19 Hệ thống nhúng 2 Online Nguyễn Văn Tùng

Zoom ID: 277 462 2982 (Mật 

mã: 112021)

14
ĐTM

T

Đ

H
13 202110803184001 3 3 23 Kỹ thuật nhận dạng 1 online Nguyễn Thị Thu

https://meet.google.com/vn

d-kexi-hms

1
KTĐ

T

Đ

H
14 202110803136002 1 3 22

Xử lý số tín hiệu 

(Phần TH)
3 Online Trần Đình Thông

https://meet.google.com/tp

s-kqep-prj

2
KTĐ

T

Đ

H
14 20211FE6037001 1 1 22

Thực hành Điện tử 

tương tự
1 Online 1 Online Trần Đình Thông

https://meet.google.com/tp

s-kqep-prj

3
KTĐ

T

Đ

H
15 20211FE6014007 1 3 23 TH KTĐT 1 Online Lê Thị Trang

GV giảng dạy trên 

Zoom của HT Đại học 

4
KTĐ

T

Đ

H
15 20211FE6014007 2 3 23 TH KTĐT 1 Online 1 Online Lê Thị Trang

GV giảng dạy trên 

Zoom của HT Đại học 

5
KTĐ

T

Đ

H
15 20211FE6014007 3 3 24 TH KTĐT 1 Online Lê Thị Trang

GV giảng dạy trên 

Zoom của HT Đại học 

https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
https://zoom.us/j/3901929306?pwd=TmhYTWxvVnBHMmVTREd0VE54bTZVdz09
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https://meet.google.com/tps-kqep-prj

